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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 51/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  08 tháng  4  năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

V/v ban hành Quy định về tổ chức sản xuất 

và cung ứng giống lúa cấp I

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000 - 2005;


- Căn cứ Nghị định số 07/CP ngày 05/2/1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng; Thông tư số 02/NN-TT ngày 01/3/1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Nghị định số 07/CP của Chính phủ;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I.


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 





          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            CHỦ TỊCH 

                                                           (Đã ký)

Nơi nhận:
- Như điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh

- Viện KSND, TAND tỉnh

- Mặt trận và các đoàn thể

- Lãnh đạo VP

- Lưu VP + K11.                                                                                     Mai ái Trực 
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QUYẾT ĐỊNH   

Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy định về sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I

(Kèm theo Quyết định số: 51/2000/QĐ-UB ngày  8/5/2000 của UBND tỉnh)

((((((((((
Chương I
Những quy định chung


Điều 1: Quy định về sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I nhằm thúc đẩy sản xuất và cung ứng đủ giống lúa cấp I có chất lượng tốt phục vụ cho chương trình cấp I hóa giống lúa của tỉnh. Gắn sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I với việc không ngừng nâng cao năng suất và sản lượng lúa, sử dụng có hiệu quả đất đai, lao động của từng vùng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cải biến cơ cấu kinh tế nông thôn.


Điều 2: Quy định này được áp dụng cho các tổ chức, hộ nông dân, cá nhân tham gia sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I ở những vùng được quy hoạch.


Điều 3: Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I phù hợp với quy hoạch và theo cơ cấu giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn.

Chương II
Quy hoạch, đất đai và cơ sở hạ tầng 

Vùng sản xuất giống lúa cấp i

Điều 4: UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo quy hoạch vùng sản xuất giống lúa cấp I ở xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung là xã), hợp tác xã nông nghiệp để sản xuất và cung ứng đủ giống cấp I có chất lượng tốt, phục vụ cho nhu cầu sản xuất theo kế hoạch diện tích hàng vụ, hàng năm của địa phương. Vùng sản xuất giống lúa cấp I phải được bố trí tập trung ở những nơi có thuận lợi về thủy lợi, giao thông.


Điều 5: Đất để sản xuất giống lúa cấp I được sử dụng từ các nguồn: ruộng dự phòng của xã, ruộng được giao quyền sử dụng ổn định lâu dài của hộ nông dân.


UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện để các hộ nông dân tự hoán đổi ruộng thành vùng tập trung cho sản xuất giống lúa cấp I.


Điều 6: Các xã, hợp tác xã tận dụng và sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng về thủy lợi, giao thông, sân phơi, nhà kho phục vụ sản xuất và bảo quản giống lúa cấp I. Trường hợp cần thiết mới đầu tư cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng mới kênh mương nội đồng, sân phơi, nhà kho cho vùng sản xuất giống lúa cấp I.


Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng được trích từ nguồn thuế sử dụng đất nông nghiệp, vốn khuyến nông của ngân sách, quỹ phát triển sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.


Hằng năm, UBND các huyện, thành phố, xã, các hợp tác xã nông nghiệp bố trí kế hoạch vốn xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng phù hợp với kế hoạch sản xuất giống lúa cấp I.

Chương III

Tổ chức sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I

Điều 7: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ sản xuất đủ số lượng và cơ cấu giống lúa siêu nguyên chủng; xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất giống lúa nguyên chủng; ban hành quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp I, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận chất lượng giống lúa cấp I.


UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận chỉ tiêu giống lúa nguyên chủng theo kế hoạch phân bổ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phân phối cho các hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất đủ giống cấp I theo nhu cầu sản xuất hàng vụ, hàng năm.


Điều 8: Trên cơ sở kế hoạch sản xuất giống cấp I hàng vụ, hàng năm của xã, hợp tác xã, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, cán bộ khuyến nông của xã tổ chức kiểm tra chất lượng giống cấp I do hợp tác xã và hộ nông dân được phép sản xuất để chứng nhận chất lượng giống trước khi cung ứng cho nông dân.


Ngành Nông nghiệp phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức vận động nông dân và hội viên mình sử dụng giống cấp I, đồng thời phản ánh cho ngành nông nghiệp về chất lượng giống được cung ứng cho hộ nông dân.

Chương IV

Một số chính sách khuyến khích 

Sản xuất giống lúa cấp I

Điều 9: Giá bán giống lúa cấp I cho hộ nông dân trong cùng một địa bàn hợp tác xã theo giá đảm bảo kinh doanh nhưng không quá 1,3 lần giá bán thóc thịt chất lượng tốt. Hợp tác xã nông nghiệp, hộ nông dân sản xuất giống chịu trách nhiệm về chất lượng giống do mình sản xuất và cung ứng cho nông dân.


Sau khi đáp ứng nhu cầu giống lúa cấp I cho xã và hợp tác xã theo kế hoạch hoặc hợp đồng, tổ chức và cá nhân sản xuất giống lúa cấp I được phép tiêu thụ số giống lúa còn lại cho các đối tượng khác theo giá thỏa thuận.


Các doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu mua giống lúa cấp I để kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện theo hợp đồng đã ký kết với hợp tác xã, hộ nông dân.


Điều 10: Các tổ chức, hộ nông dân, cá nhân tham gia sản xuất giống lúa cấp I được ưu tiên vay vốn tại các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua giống nguyên chủng, vật tư, bao bì... phục vụ cho sản xuất và cung ứng giống cấp I.


Điều 11: Các tổ chức, hộ nông dân, cá nhân tham gia sản xuất giống lúa cấp I được Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các Trạm Khuyến nông huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp I.


Điều 12: Vùng sản xuất giống lúa cấp I được ưu tiên bảo vệ thực vật thông qua các hoạt động dự tính, dự báo kịp thời các loại sâu, bệnh, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh và các Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thành phố.


Điều 13: Cán bộ hợp tác xã nông nghiệp và nông dân trực tiếp tham gia sản xuất, nhân giống lúa cấp I hưởng chính sách trợ cấp đi học theo các Quyết định số: 119/1999/QĐ-UB ngày 06/9/1999 và Quyết định số 175/1999/QĐ-UB ngày 20/12/1999 của UBND tỉnh Bình Định đối với các chương trình đào tạo trực tiếp phục vụ sản xuất giống lúa. Nguồn kinh phí trợ cấp trích từ khoản chi về đào tạo của ngân sách tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự trù hằng năm.


Điều 14: Các tổ chức, hộ nông dân, cá nhân sản xuất, cung ứng giống lúa cấp I có chất lượng cao, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất ở địa phương được Nhà nước xét khen thưởng.

Chương V

Tổ chức chỉ đạo thực hiện


Điều 15: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các huyện, thành phố quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất giống lúa cấp I; xây dựng và chỉ đạo chương trình khuyến nông bảo vệ thực vật gắn với vùng sản xuất giống lúa cấp I của các địa phương; tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện việc sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn; có kế hoạch đào tạo cán bộ, kỹ thuật viên sản xuất giống cấp I; nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh các chính sách khuyến khích sản xuất giống lúa cấp I.


Điều 16: UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành hữu quan chỉ đạo các xã, hợp tác xã nông nghiệp triển khai thực hiện tốt việc sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I nhằm thực hiện mục tiêu cơ bản cấp I hóa giống lúa của tỉnh kể từ vụ đông xuân 2000 - 2001.


Điều 17: Thủ trưởng các sở, ban liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quy định này ./.

                                          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

